2

           UBND XÃ THỌ SƠN 
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ SƠN
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                  Thọ Sơn, ngày 24 tháng 11 năm 2025
    DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 
NĂM HỌC 2024-2025 
(Kèm theo Quyết định số 386/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 9 năm 2025
của UBND xã Thọ Sơn)
1. Danh sách cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 13 cá nhân
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số tài khoản

	1
	Ông Phạm Xuân Cảnh
	Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205438997

	2
	Bà Trần Thị Hoa
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205002788

	3
	Bà Phạm Thị Hải
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205438213

	4
	Bà Nguyễn Thị Hà
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205164071

	5
	Bà Nguyễn Thị Giang
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606215008014

	6
	Bà Hoàng Thị Huyền
	Giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205182038

	7
	Bà Vũ Thị Lan
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606215007641

	8
	Bà Lê Thị Liên
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205438010

	9
	Bà Trương Thị Thủy
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606215008050

	10
	Ông Lương Văn Thảo
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205067334

	11
	Ông Lưu Văn Hiệp
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205011063

	12
	Bà Lê Thị Ánh
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205438192

	13
	Bà Nguyễn Thị Thắm
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606215008008


2. Danh sách cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen: 12 cá nhân
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác công tác
	Số tài khoản

	01
	Bà Đặng Thị Xuân
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606215007947

	02
	Bà Trần Thị Thuận
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606215007953

	03
	Bà Nguyễn Thị Hoà
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606215007930

	04
	Bà Nguyễn Thị Nhi
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606215008089

	05
	Ông Hoàng Đình Chính
	Giáo viên kiêm nhiệm PCGD-XMC trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205027431

	06
	Bà Bùi Thị Huê
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606215008037

	07
	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606215007976

	08
	Bà Nguyễn Thị Hoa
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205438207

	09
	Bà Cao Thị Hà
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205439029

	10
	Bà Vũ Thị Nhung
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205438032

	11
	Bà Nguyễn Thị Thanh Lương
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606215007918

	12
	Bà Đặng Thị Nhã Phương
	Giáo viên TPTĐ Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205439006


 3. Danh sách cá nhân được Chủ tịch UBND xã công nhận danh hiệu Lao động Tiên tiến: 15 cá nhân
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Số tài khoản

	1 
	Ông Đặng Quang Ngọc
	Hiệu trưởng trường Tiểu học Phú Sơn
	5606678939999

	2 
	Ông Võ Anh Tuấn
	Nhân viên Thư viện - Thiết bị trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205027352

	3 
	Ông Lê Văn Hiển
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606215008043

	4 
	Bà Nguyễn Thị Thống
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205438049

	5 
	Bà Nguyễn Thị Chung
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205310543

	6 
	Ông Phan Phước Công Thành
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606215008095

	7 
	Ông Trần Đăng Phú
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205027490

	8 
	Ông Nguyễn Tấn Phường
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205030176

	9 
	Bà Hoàng Thị Tuyết
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205438111

	10 
	Bà Trần Thị Lan
	Nhân viên Kế toán – văn thư trường Tiểu học Phú Sơn
	5606802090209

	11 
	Bà Lê Thị Tâm
	Nhân viên Phục vụ trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205438163

	12 
	Ông Phạm Văn Duẩn
	Nhân viên y tế trường Tiểu học Phú Sơn
	5606215004180

	13 
	Bà Trần Thị Bé
	Nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205438764

	14 
	Bà Phạm Thị Loan
	Nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205438417

	15 
	Bà Trần Thị Soa
	Giáo viên Trường Tiểu học Phú Sơn
	5606205223296


